
STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá viện phí TT13Giá BHYT TT13 Loại PTTT Giá TT22
976 Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) Lần 632000 632000 643,000
977 Chụp đáy mắt không huỳnh quang Lần 214000 214000 TT1 217,000
978 Chụp động mạch các loại chọc kim trực tiếp số hóa xóa nền (DSA) Lần 5598000 5598000 TT1 5,686,000
979 Chụp mạch ký huỳnh quang Lần 256000 256000 TT1 280,000
980 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng số hóa xóa nền Lần 9066000 9066000 1A 9,176,000
981 Chụp và can thiệp mạch chủ ngực số hóa xóa nền Lần 9066000 9066000 1A 9,176,000
982 Chụp và can thiệp tĩnh mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần 9066000 9066000 TT4 9,176,000
983 Chụp và điều trị giãn tĩnh mạch thực quản xuyên gan qua da số hóa xóa nềnLần 9116000 9116000 TT4 9,226,000
984 Chụp và nong cầu nối mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần 5598000 5598000 TT4 5,686,000
985 Chụp và sinh thiết gan qua tĩnh mạch trên gan số hóa xóa nền Lần 2103000 2103000 TT4 2,213,000
986 Chụp và tạo luồng thông cửa chủ qua da (TIPS) số hóa xóa nền Lần 9116000 9116000 1A 9,226,000
987 Chụp Xquang bàng quang trên xương mu Lần 206000 206000 TT2 221,000
988 Chụp Xquang bao rễ thần kinh Lần 401000 401000 TT1 416,000
989 Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng Lần 539000 539000 TT1 554,000
990 Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng Lần 609000 609000 TT1 624,000
991 Chụp Xquang Blondeau Lần 65400 65400 68,300
992 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] Lần 97200 97200 100,000
993 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng Lần 65400 65400 68,300
994 Chụp Xquang Chausse III Lần 65400 65400 68,300
995 Chụp Xquang Chausse III Lần 50200 50200 53,200
996 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 Lần 65400 65400 68,300
997 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 Lần 97200 97200 100,000
998 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên Lần 97200 97200 100,000
999 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên Lần 65400 65400 68,300

1000 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế Lần 122000 122000 125,000
1001 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1002 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1003 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1004 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1005 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300
1006 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch Lần 97200 97200 100,000
1007 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên Lần 97200 97200 100,000



1008 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên Lần 65400 65400 68,300
1009 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze Lần 65400 65400 68,300
1010 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze Lần 56200 56200 59,200
1011 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn Lần 65400 65400 68,300
1012 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn Lần 97200 97200 100,000
1013 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1014 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1015 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1016 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1017 Chụp Xquang đại tràng Lần 153000 156000 159,000
1018 Chụp Xquang đại tràng Lần 156000 264000 279,000
1019 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Lần 65400 65400 68,300
1020 Chụp Xquang đường dò Lần 406000 406000 TT2 421,000
1021 Chụp Xquang đường mật qua Kehr Lần 240000 240000 TT3 255,000
1022 Chụp Xquang hàm chếch một bên Lần 65400 65400 68,300
1023 Chụp Xquang Hirtz Lần 65400 65400 68,300
1024 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1025 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng Lần 56200 56200 59,200
1026 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1027 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1028 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên Lần 122000 122000 125,000
1029 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300
1030 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 69200 69200 72,200
1031 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 97200 97200 100,000
1032 Chụp Xquang khớp háng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1033 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên Lần 65400 65400 68,300
1034 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) Lần 65400 65400 68,300
1035 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) Lần 56200 56200 59,200
1036 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300
1037 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 97200 97200 100,000
1038 Chụp Xquang khớp thái dương hàm Lần 65400 65400 68,300
1039 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch Lần 97200 97200 100,000
1040 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch Lần 65400 65400 68,300



1041 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch Lần 65400 65400 68,300
1042 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300
1043 Chụp Xquang khớp vai thẳng Lần 65400 65400 68,300
1044 Chụp Xquang khung chậu thẳng Lần 65400 65400 68,300
1045 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1046 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1047 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao Lần 65400 65400 68,300
1048 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao Lần 50200 50200 53,200
1049 Chụp Xquang mỏm trâm Lần 65400 65400 68,300
1050 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên Lần 65400 65400 68,300
1051 Chụp Xquang ngực thẳng Lần 65400 65400 68,300
1052 Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng Lần 564000 564000 TT2 579,000
1053 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) Lần 609000 609000 TT3 624,000
1054 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) Lần 539000 539000 TT3 554,000
1055 Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng Lần 564000 564000 TT1 579,000
1056 Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng Lần 529000 529000 TT1 544,000
1057 Chụp Xquang ống tuyến sữa Lần 386000 386000 TT2 401,000
1058 Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) Lần 65400 65400 68,300
1059 Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) Lần 65400 65400 68,300
1060 Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) Lần 64200 64200 67,200
1061 Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) Lần 97200 97200 100,000
1062 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) Lần 13100 13100 14,200
1063 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) Lần 65400 65400 68,300
1064 Chụp Xquang răng toàn cảnh Lần 65400 65400 68,300
1065 Chụp Xquang răng toàn cảnh Lần 64200 64200 67,200
1066 Chụp Xquang ruột non Lần 116000 116000 119,000
1067 Chụp Xquang ruột non Lần 224000 224000 239,000
1068 Chụp Xquang Schuller Lần 65400 65400 68,300
1069 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1070 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1071 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến Lần 65400 65400 68,300
1072 Chụp Xquang Stenvers Lần 65400 65400 68,300
1073 Chụp Xquang Stenvers Lần 50200 50200 53,200



1074 Chụp Xquang tại giường Lần 65400 65400 TT3 68,300
1075 Chụp Xquang tại phòng mổ Lần 65400 65400 TT3 68,300
1076 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng Lần 101000 101000 104,000
1077 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng Lần 224000 224000 239,000
1078 Chụp Xquang thực quản dạ dày Lần 224000 224000 239,000
1079 Chụp Xquang thực quản dạ dày Lần 116000 116000 119,000
1080 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng Lần 122000 122000 125,000
1081 Chụp Xquang tử cung vòi trứng Lần 411000 411000 TT2 426,000
1082 Chụp Xquang tử cung vòi trứng Lần 371000 371000 TT2 386,000
1083 Chụp Xquang tuyến nước bọt Lần 386000 386000 TT2 401,000
1084 Chụp Xquang tuyến vú Lần 94200 94200 97,200
1085 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1086 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1087 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 97200 97200 100,000
1088 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300
1089 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300
1090 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300
1091 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 97200 97200 100,000
1092 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè Lần 97200 97200 100,000
1093 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè Lần 65400 65400 68,300
1094 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1095 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1096 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1097 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1098 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1099 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1100 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến Lần 65400 65400 68,300
1101 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 97200 97200 100,000
1102 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300
1103 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300
1104 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 69200 69200 72,200
1105 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lần 97200 97200 100,000
1106 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch Lần 65400 65400 68,300



1107 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1108 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1109 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1110 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1111 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1112 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1113 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng Lần 65400 65400 68,300
1114 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng Lần 97200 97200 100,000
1115 Chụp, nong và đặt Stent động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần 9066000 9066000 TT4 9,176,000
1116 Chụp, nong và đặt Stent động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền Lần 9066000 9066000 TT4 9,176,000
1117 Chụp, nong và đặt stent động mạch mạc treo (tràng trên, tràng dưới) số hóa xóa nềnLần 9116000 9116000 TT4 9,226,000
1118 Đốt sóng cao tần điều trị các khối u số hóa xóa nền Lần 3116000 3116000 TT4 3,226,000
1119 Đốt sóng cao tần điều trị suy giãn tĩnh mạch số hóa xóa nền Lần 2103000 2103000 TT4 2,213,000
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